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 Nội dung trả lời Điểm 

Câu 1 

( 1 đ) 

* Định nghĩa điện dung tụ điện------------------------------------------

----- 

* công thức, đơn vị -------------------------------------------------------

------ 

0,5 đ 

0,5 đ 

Câu 2 

(1 đ) 

* Phát biểu đúng định luật Jun-

Lenxơ…………………………………. 

* Viết được: Q = 

RI2t………………………………………………….. 

 

0,5đ 

0,5đ 

Câu 3 

(1 đ) 

Vì dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng 

của các ion, còn dòng điện trong kim loại chỉ là dòng dịch chuyển 

các electron tự do. 

 

 

1đ 

Câu 4 

(1,5 đ) 
* E = 

d

U
 = 1000V/m -----------------------------------------------------

--- 

 

 

* A = qU = 6.10-4J --------------------------------------------------------

-- 

0,25đ +0,75 

đ 

 

0,25đ +0,75 

đ 

 

 

Câu 5 

* I = 2A    ………………………………………………………. 

 

0,5đ 
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(1 đ) 

 

 

* m = 
A

I.t
F.n

 = 4,32g  …………………………………………… 
0,5đ 

 

Câu 6 

(1 đ) 

 

 

*Rđ = 
2

dm

dm

U

P
= 240         (Hoặc :  Iđm = dm

dm

P

U
 = 0,5 A ) ..........…… 

  Rx =200…………………………………………….............. 

 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

 

Câu 7 

(2,5 đ) 

 

a/* vẽ hình đúng  

 

b/*   I = 
rR

E


 = 4A      * P = RI2 = 80 

W…………………………… 

c/*  Png = EI = 96W     * H = 
ngP

P
= 83,3 

%………………………… 

 

0,5 đ 

 

2x0,5đ 

2x0,5đ 

Câu 8 

(1 đ) 

 

*   A = 225 kW.h     ( hoặc A= 810.106 J)-----------------------------

----- 

*  Số tiền = 1.350.000 đồng----------------------------------------------

---- 

0,5đ 

0,5đ 

 

 


